LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 4 THÁNG 8 2023
Buổi sáng: Từ ngày 21/07/2023 đến ngày 27/08/2023
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Ngoại bệnh lý 2
K51TC04
Tuần 6/6





	Bệnh viện ĐK
GĐ T6 
NhómI (5+6+7+8
)
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Lễ

9h. Tổng kết LS
Bs Thiệp
	7h-7h30. Bốc bệnh án thi KTHPLS 
Bs Lễ
11h. Thu BA Bs Lễ
	7h-11h. Hỏi thi KTHP LS
(Mời toàn thể bộ môn)

	7h-11h. Hỏi thi KTHP LS
(Tiếp)

	Tự học
	

	

	
	Bệnh viện A
Nhóm II
(1+2+3
4
)
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30 Tổng kết lâm sàng
Bs Sử
	
	
	
	
	
	

	












Nội trú K15 học luân khoa
Vòng 9
/Vòng 2 NT K16


	Tiết niệu/
Nam học

	Tham gia mổ
Bs Tuấn
Bs Thảo
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Tiêu hóa

	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Hưng
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	
	

	
	Gan mật

	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	
	

	
	Ngoại nhi

	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	
	

	
	CTCH

	Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs Ái
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	
	

	
	Ngoại TK SN

	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	NCCB
Bs Sửu
	
	

	
	Ngoại LN-TM

	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	
	

	
	Ngoại cấp cứu bụng
ĐNCC
	Tham gia mổ
Ts Chung
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Ts Chung
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK15
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	
	

	NT K16
Cấp cứu bụng
31/7-24/9/2023
	
TH-GM
	
	10h. Tắc ruột sau mổ
Bs Sửu
	
	10h. Phẫu thuật nội soi Khâu lỗ thủng dạ dày
Bs Đức B
	
	
	

	


Nội trú K15 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
Học LS tại viện nhi Trung ương
21/8-6/3/2023
	Ngoại Tổng hợp
21/8-17/9/2023
N1
	7h30. Tiếp nhận, Phân công nhiệm vụ đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Tuân
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn
8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	
	

	
	ĐTTC ngoại khoa
21/8-17/9/2023
N2
	7h30. Tiếp nhận, Phân công nhiệm vụ đi buồng và giao ban
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Thức
8h30-11h30
Ls: Hồi sức sau mổ ở trẻ em
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Thức
8h30-11h30
Tham gia điều trị bệnh nhân

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Thức
8h30-11h30
Ls: Hồi sức sau mổ tiêu hóa
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Thức
8h30-11h30
Tham gia điều trị bệnh nhân

	
	

	
Cao học K26 HP: CTCH’
7/8-24/9
TC: 2/3
	
Khoa CTCH
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-10h Tham gia mổ
Sơn Dũng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h Tham gia mổ
Ái, AnhB
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-11h Tham gia mổ
Tráng, Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Dũng, Dung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dung

8h-11h Tham gia mổ
Sơn, Ái
	
	

	CKI K26
 Phú Thọ
 Đợt 2. Ngoại tiêu hóa
7/8-24/8
	Khoa Ngoại TH Phú Thọ
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

	7h30. Bốc thăm bệnh án ngoại TH
Tùng
10h30. Thu BA
Ths Tùng
	8h-11h hỏi thi tiếp
	
	

	CKI K26
Thái Nguyên
 Đợt 2. Ngoại tiêu hóa
7/8-24/8
	Khoa TH-GM
Bv Trung ương
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung
8h-11h Tham gia mổ
Bs Sơn

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
ĐứcB
8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcA
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung
8h-11h Tham gia mổ
Ts Chung
	7h30. Bốc thăm bệnh án ngoại TH
ĐứcA
10h30. Thu BA
Ths Đức A
	8h-11h hỏi thi tiếp
	
	

	

CKI K25 
Đợt 6
HP: Tốt nghiệp
	

Khoa TH-GM
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs Sơn
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Chung-Đức B

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Ts Chung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcA
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chung

8h-11h Tham gia mổ
Bs ĐứcB
	
	

	
	KHoa CTCH
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h Tham gia mổ
Ts Dung

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Dung

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Dung
Bs Tráng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn

8h-11h. Tham gia mổ
Ts Sơn
Bs Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng

8h-11h. Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Dũng
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
Gan mật
 
21/8-17/9/2023
	Khoa Ngoại Tổng hợp
Bắc Ninh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng-Hạnh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng-Hạnh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng-Chung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng-Chung
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tùng-Hạnh
	

 

	

	
CKII K15 Phú Thọ
Ngoại Nam học
TC2/4
21/8-17/9/2023
	
Khoa Ngoại Tiết niệu Phú Thọ
	8h30-11h
Bốc thăm chuyên đề Nam học
Ts Hoàng
Bs Sửu

	7h-8h. Đi Bốc thăm BA Ngoại nhi
Bs Sửu
11h Thu BA
Bs Sửu
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs T.Anh
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Sơn
Bs Anh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs T.Anh
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Sơn
Bs Anh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs T.Anh
8h30-11h
Tham gia PT
Bs Sơn
Bs Anh
	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
Ngoại Nam học
TC2/4
21/8-17/9/2023
	
Khoa Ngoại Tiết niệu
	8h30-11h
Bốc thăm chuyên đề Nam học
Ts Hoàng
Bs Sửu


	7h-8h. Đi Bốc thăm BA Ngoại GM
Bs Sửu
11h Thu BA
Bs Sửu
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Thảo

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Tuân


	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Hải


	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn

8h30-11h
Tham gia PT
Bs Thảo

	
	

	


Bộ môn	
	
14h30. Thứ 2 20.8.2023. Xét thi Y5K51.Ts Chiến, Ths ĐứcA, CN Thủy, Bs Thiệp, Bs Thảo và BCS lớp ( cần mang đầy đủ sổ theo dõi, điểm danh). VPBM
15h-15h 45 thứ 4 ngày 23/8/2023  Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông VLVH và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung. Ts Chiến
16h-17h thứ 4 23.8.2023. Họp TS SĐH. Ts Chiến .P8.3
8h-17h thứ 5 24.8.2023. Chấm thi TS SĐH ( CB có QĐ ) GĐ C101
7h-17h thứ 5 24.8.2023.Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, đào tạo Bác sĩ CKI theo dự án 585. 
                                Ts Chiến, TS Hoàng       P 8.3  
 Ths ĐứcA : chuẩn bị nội dung thông qua đề cương HP đổi mới cho ngoại BL1( TH+TN), Bệnh lý 2( CTCH)
 Bs Sửu: chuẩn bị nội dung thông qua đề cương HP đổi mới Y6 ( Cấp cứu bụng và cấp cứu CTCH, sự cố y khoa)  để thong qua cấp bộ môn vào tuần tiếp theo

Phụ trách lớp
Y5 Tc 04: Bs Thảo + Thiệp
	Chia nhóm 8  Minicex: 1: Thảo, 2: Sửu, 3: Thiệp, 4: Ngân; 5: Lễ; 6: Hoàng   7, ĐứcA  8. Mạnh
                                                                    Sau đại học
Nội trú K15 Gan mật: Ts Chung+ Ths Đức A
CKII K15 Phú thọ: HP Nam học: PGS Bắc +Bs Thảo +Bs Tuấn Anh
CKII K15 TN: HP Nam học: PGS Bắc +Bs Thảo
CKII K15 BN: HP Ngoại  Gan mật:  Bs Tùng +Bs Sơn
CKI K25 Tốt nghiệp: Ts Chiến +Bs Dũng
Cao học K26 CTCH: Dung, Dũng
NT K16CCB: Đức A+ĐứcB
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	Ngoại bệnh lý 2
K51TC04
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	15h - 16h
Thi KTHP
Phòng máy
Lễ, Thiệp, Thảo, Ngân, Mạnh, Đức B
	
	

	


CKI K26
Ngoại tiêu hóa

	



ĐHYD
	
16h. Kiểm tra GHP
Ngoại TH
	
	





	14h30. Thi LS và CĐ Ngoại Tiêu hóa
B1: Anh, Bình, Ngân
B2. Chung, ĐứcA, Sửu





	
	
	

	
CKII K16 TN
HP: Tiêu hóa
(1HV)
	
TC:2/4
1/8-8/9
	20h. online
PT cắt khối tá trụy
Ts Hưng

	
	
	20h. online
PT đoạn dạ dày
Ts Khiêm

	14h. Kiểm tra TX 1,2 và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	
	

	CKII K15 Phú thọ
HP: Ngoại Nam học
(5HV)
21/8-17/9/2023
	



TC:2/4

	16h. Kiểm tra GHP Ngoại nhi
Ts Hoàng
    Bs Sửu
	14h. Thi CĐ và LS Ngoại nhi
B1: Anh, Bình
B2: Việt, Sửu, Sơn
16h. Thi CĐ và LS  CCB
Ts Chiến
Ts Hoàng

	




20h. Online
Rối loạn cương dương
PGS.Ts Bắc
0912611034
	




20h. Mãn dục nam
PGS.Ts Bắc
	




20h. Giãn TM tinh
PGS.Ts Bắc
	





Lớp chủ động tạo Link, lien hệ và gửi cho các Thầy trước

	
CKII K15 TN
HP: Ngoại Nam học
(1HV)
21/8-17/9/2023
	
TC:2/4

	16h. Kiểm tra GHP GM
Ts Hoàng
Bs Sửu
	14h. Thi CĐ và LS Ngoại GM
Anh, Bình

	


20h. Online
Rối loạn cương dương
PGS.Ts Bắc
0912611034
	


20h. Mãn dục nam
PGS.Ts Bắc
	


20h. Giãn TM tinh
PGS.Ts Bắc
	

	CKII K15 Băc Ninh
HP: Ngoại Gan mật
(5HV)
21/8-17/9/2023
	
	20h. Online 
CĐ: Giải phẫu ứng dụng PT gan mật
Ts Khiêm
(0986763792)
	20h. Online CĐ:Ung thư gan
Ts Khiêm
	20h. Online CĐ:viêm phúc mạc mật
Ts Hưng
0913528268
	20h. Online 
CĐ:Sỏi OMC và biến chứng 
Ts Hưng
	
	
Lớp BN: chủ động tạo Link, lien hệ và gửi cho các Thầy trước

	
NT K15
HP Gan mật
	
	20h. Online 
CĐ: Giải phẫu ứng dụng PT gan mật
Ts Khiêm
(0986763792)
	20h. Online CĐ:Ung thư gan
Ts Khiêm
	20h. Online CĐ:viêm phúc mạc mật
Ts Hưng
0913528268
	20h. Online 
CĐ:Sỏi OMC và biến chứng 
Ts Hưng
	
	

	
NTK16
Thi bù

	
	
	
	14h30
V3.Thi LS CCB
Bs Ngân
Bs Bình
V3. Ngoại nhi
Bình, Ngân, Anh
V3. LN-TM
Nhật
Mạnh
Sửu
	
	16h
Thi Lần 2 Ln-TM
Ts Nhật
Bs Sửu
Ths Mạnh
Thi Lần 2 TN
Bs Sửu
Bs Tuấn
Bs Hải
	
	


	NT16 Cấp cứu bụng
	
	20h. Online
CĐ Biến chứng ổ loét dạ dày tá tràng
PGS Quý
	14h.CĐ Tắc ruột cơ học
Bs Bình
	14h.CĐ  Viêm ruột thừa cấp
Ts Anh
	
	20h. Online
    Chảy máu tiêu hóa thấp
Ts Hưng
0913528268
	
	

	Nội trú Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
(45/120)
	
	
	20h.  online
CĐ
Cấp cứu Bỏng trẻ em
Bs Sửu
	20h.  online
CĐ
Phình đại tràng bẩm sinh
Ts Anh
	20h.  online
CĐ
Thoát vị hoành bẩm sinh
Ts Nhật
	20h.  online
CĐ
CTSN ở trẻ em
Ts Chiến

	
	

	
CKI K25 Tốt nghiệp
	
	
	20h. On line ôn tốt nghiệp
K tiêu hóa
PGS Quý
	20h. On line ôn tốt nghiệp
VT  mạch máu
Ts Nhật
	20h.Online  VT Bàn tay
Bs Sửu
	20h. On line ôn tốt nghiệp
K bang quang
Bs Thảo
	
	

	
Cao học K26
	
	
	20h.  online
CĐ
Bỏng trẻ em
Bs Sửu
	20h.Online  
[bookmark: _GoBack]Gãy xương cẳng tay
Ts Dung
	20h.Online  VT Bàn tay
Bs Sửu
	
	
	

	
	14h30. Thứ 2 20.8.2023. Xét thi Y5K51.Ts Chiến, Ths ĐứcA, CN Thủy, Bs Thiệp, Bs Thảo và BCS lớp ( cần mang đầy đủ sổ theo dõi, điểm danh). VPBM
15h-15h 45 thứ 4 ngày 23/8/2023  Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông VLVH và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung. Ts Chiến
16h-17h thứ 4 23.8.2023. Họp TS SĐH. Ts Chiến .P8.3
8h-17h thứ 5 24.8.2023. Chấm thi TS SĐH ( CB có QĐ ) GĐ C101
7h-17h thứ 5 24.8.2023.Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, đào tạo Bác sĩ CKI theo dự án 585. 
                                Ts Chiến, TS Hoàng       P 8.3  
 Ths ĐứcA : chuẩn bị nội dung thông qua đề cương HP đổi mới cho ngoại BL1( TH+TN), Bệnh lý 2( CTCH)
 Bs Sửu: chuẩn bị nội dung thông qua đề cương HP đổi mới Y6 ( Cấp cứu bụng và cấp cứu CTCH, sự cố y khoa)  để thong qua cấp bộ môn vào tuần tiếp theo

Phụ trách lớp
Y5 Tc 04: Bs Thảo + Thiệp
	Chia nhóm 8  Minicex: 1: Thảo, 2: Sửu, 3: Thiệp, 4: Ngân; 5: Lễ; 6: Hoàng   7, ĐứcA  8. Mạnh
                                                                    Sau đại học
Nội trú K15 Gan mật: Ts Chung+ Ths Đức A
CKII K15 Phú thọ: HP Nam học: PGS Bắc +Bs Thảo +Bs Tuấn Anh
CKII K15 TN: HP Nam học: PGS Bắc +Bs Thảo
CKII K15 BN: HP Ngoại  Gan mật:  Bs Tùng +Bs Sơn
CKI K25 Tốt nghiệp: Ts Chiến +Bs Dũng
Cao học K26 CTCH: Dung, Dũng
NT K16CCB: Đức A+ĐứcB





